
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 47 Ngõ 116 Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

23/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LUMINÉ VIỆT NAM

0110695040

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390(Chính)

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Loại trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LUMINÉ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUMINE VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0949929222
Email: Dongthibichhong@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THÀNH 
NAM

Việt 
Nam

101 C4 TT Quân Đội, 
Phường Gia Thuỵ, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 001083041047

2ĐỒNG THỊ 
BÍCH HỒNG

Việt 
Nam

Thôn Trung Tâm, Xã 
Hợp Thịnh, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

600.000.000 60,000 024194008243

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024194008243
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Tâm, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung Tâm, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG THỊ BÍCH HỒNG Nữ

25/11/1994 Kinh Việt Nam

08/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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